Tiết  14 BÀI 4           ĐỊNH DẠNG HIỂN THỊ DỮ LIỆU SỐ

                                          Thời gian thực hiện: 01 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Biết được Excel đã làm sẵn nhiều định dạng hiển thị số liệu

- Thực hiện được thao tác áp dụng một số định dạng số thông dụng

2. Năng lực: 

Năng lực giao tiếp, hợp tác, trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

3. Phẩm chất: Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên - Chuẩn bị bài giảng, máy chiếu, máy chiếu vật thể. 
2. Học sinh - Sách giáo khoa, vở ghi - Kiến thức đã học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

[image: image1.png]


Làm cách nào để Excel nhận biết có những số liệu không áp dụng cộng trừ nhân chia được, ví dụ như số điện thoại?

2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu các dạng hiển thị số liệu trong Excel

	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của giáo viên và học sinh

	1. Các dạng hiển thị số liệu trong Excel

- Các ô trong trang tính chứa dữ liệu. Đó là văn bản và số để tính toán nhưng thể hiện nội dung khác nhau

- Khi mở trang tính mới, các ô có định dạng hiển thị General theo mặc định.

- Các lệnh trong nhóm lệnh Number của dải lệnh Home
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Hình 1. Các lệnh trong nhóm lệnh Number

a) Number (định dạng hiển thị số)

- Quy định số chữ số thập phân mặc định là 2.

- Muốn tăng (giảm) số chữ số thập phân thực hiện: Home\trong nhóm lệnh Number\Increase Decimal/Decrease Decimal

- Quy định phân cách từng nhóm 3 chữ số (nghìn, triệu, tỉ) bằng dấu “,” hay dấu “.”. Thao tác nhanh bằng lệnh Comma style trong nhóm lệnh Number

b) Currency (kí hiệu tiền tệ)

- Mặc định dùng kí hiệu đô la ($) (chọn Home/Accounting Number Format để thao tác nhanh)

c) Percentage (hiển thị số liệu dưới dạng phần trăm)

- Thao tác nhanh bằng lệnh “%” (Home\Percentage Style) 
	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌

GV: Tổ chức các hoạt động

HĐ1:

Mở trang tính có một cột số bất kì hoặc nhập một cột số liệu tùy ý. Chọn một khối ô số liệu trong cột này. Cho biết kết quả khi lựa chọn hiển thị số với các thao tác sau:

1) Nháy chuột vào các lệnh $”; “%”; “,”

2) Chọn áp dụng định dạng Number cho khối ô: mở danh sách thả xuống của hộp General và nháy chọn Number

3) Nháy chuột vào lệnh [image: image3.png]ThucHanh - Excel
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 để tăng, giảm độ dài phần thập phân.

HS: Thảo luận, trả lời

*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
 ‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌

+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌ 


Hoạt động 2: Thực hành với các dạng hiển thị số liệu  

	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của giáo viên và học sinh

	2. Thực hành với các dạng hiển thị số liệu  

Nhiệm vụ: Tệp “ThucHanh.xlsx” có bảng được sao chép từ Word nên các ô số liệu đều ở dạng mặc định General. Hãy áp dụng định dạng số liệu của Excel sao cho thích hợp với các cột số liệu. Ví dụ, chiều cao là số có một chữ số phần thập phân; cân nặng là số không có chữ số phần thập phân; BMI là số có hai chữ số phần thập phân.
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	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌

GV: bố trí phòng máy, giao nhiệm vụ cho học sinh thực hành

HS: thực hành trên máy

*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌

+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌

*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌

*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 


3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Gv Cho HS nhắc lại KT:
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3. HOAT PONG LUYEN TAP Tao bang trong trang MySheet va nhap do liéu.
a. Muyc tiéu: Cting cd, luyén tap kién thirc vira hoc. .
b. Noi dung: HS doc SGK lam céc bai tap. Cau 1. Binh dang hién thi General rong Excel c6  ngha gI?
A N o . o R N Cau 2. Céc lénh ndo trong nhom lénh Number a& thao tac nhanh chon mdt dinh dang
c. Sin phAm: Bai lam ctia hoc sinh, ki nang giai quyét nhiém vy hoc tap. 567 Tc dung olia céc lenh 46 14 gi?
d. T6 chikc thyre hién:
Gv Cho HS nhéc lai KT: TOM TAT BATHQC

|  Apdung mét sb dinh dang s liéu thong dung rit d& va nhan. thy hién bing
L cio 1éah sin G ngay trong nhom 1énh Number.

Hs: Nhic i cae van de da hoe & Mg hop thoai Format Cells, chon thé Number s& c6 thém nhiéu tuy chon

LUYEN TAP Khic chi tiét hon dé hién thi s lidu.

Bai 1. Quan sit 1énh in mot trang tinh va so sanh v6i 1énh in vin ban ma e
16p 6, c6 diém gi giéng nhau giira hai 1énh in nay?

Bai 2. Em hay thyc hién 1énh in bang dit lidu it gon bing cach &n di tat ¢
v6i cac 1op cu thé tir 7A dén 7TH

4. HOAT PONG VAN DUNG

a. My tiéu: Van dung cac kién thirc vira hoc quyét cc van dé hoc tap va 1
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Hs: Nhắc lại các vấn đề đã học

LUYỆN TẬP

Bài 1. Thiết kế một bảng Excel để theo dõi kết quả học tập của em và dự kiến định dạng hiển thị dữ liệu cho các cột. Gợi ý các thông tin cần có: môn học nào; hình thức kiểm tra, đánh giá là gì; thời gian (làm bài kiểm tra); điểm số; hệ số điểm; … Tạo bảng trong trang MySheet và nhập dữ liệu.

4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
Câu 1. Định dạng hiển thị General trong Excel có ý nghĩa gì?

Câu 2. Các lệnh nào trong nhóm lệnh Number để thao tác nhanh chọn một định dạng số? Tác dụng của các lệnh đó là gì?

5. Hướng dẫn học sinh tự học:

- Hướng dẫn học bài cũ: 
- Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:

